	Phßng GD & §T huyÖn Kim Thµnh
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
 (
§Ò chÝnh thøc
)
	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× I
N¨m häc: 2020- 2021
M«n To¸n – líp 3
                    Thêi gian: 40 phót
----------------------


	
	 Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………..………
 (
    
Điểm
  
                              
Lời nhận xét của giáo viên
.
)	 Lớp: ……..………Trường Tiểu học Tam Kỳ.




Câu 1 (1 điểm):  a. Ghi lại cách đọc các số sau:
375 :  ……………………………………………………………………..………………………….……
541 : ……………………………………………………………………..………………………………….
b) Viết các số sau:
Sáu  trăm ba mươi tư: …………………..………………………………….
Số gồm có 9 trăm và 7 đơn vị: …………………..………………………
Câu 2 (0.5điểm ): Khoanh vào phương  án đúng: Số liền sau của số bé nhất có bốn chữ số là
A. 1002 	;	B. 1001	; 	 C. 998	; 	D. 999
Câu 3 (1 điểm): a) Viết kết quả vào chỗ chấm:	
           9 x 6 = ……………….                          72 : 8 = ……………….
	b) Khoanh vào phương án đúng. Chữ số 3 trong số 835 có giá trị là:
	A. 3          ;                B. 30    ;                 C. 300       ;                  D. 3000
Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

	a)   giờ = .......... phút                      ;                   8m 5cm = …… cm          

	b) Thùng to có 140 lít dầu, số lít dầu ở thùng nhỏ bằng   số lít dầu ở thùng to. Vậy số lít dầu ở thùng nhỏ là: ………………. lít

Câu 5 (0.5 điểm): Khoanh vào phương án đúng
	Một hình vuông có chu vi là 180 cm. Cạnh hình vuông đó là:
A. 90cm              ;              B. 55cm            ;            C. 45cm                 
C©u 6 (0.5 điểm): Điền vào chỗ chấm. Trong h×nh vÏ bªn cã:
a)………. góc vuông          b)………. hình chữ nhật


Câu 7 (0,5 điểm):  Viết vào chỗ chấm
	108 : x = 9  vậy  X = ...............................................................                                                  
Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:                                                       
367 + 424	   ;     536 – 276             ;	       118 x 8   	    ;         522 : 6                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Giải các bài toán sau: 
Câu 9 (2 điểm): ): Trong kho chứa 630kg gạo. Ngày thứ nhất lấy ra 123 kg gạo, ngày thứ hai lấy ra 278 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



C©u 10 (1 điểm): Nhà Lan nuôi một số con gà, người ta đếm được 42 chân gà. Sau đó đã bán đi 8 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



---------------HẾT-----------------

Họ tên GV coi, chấm :..............................................................................................................................
	Phßng GD & §T huyÖn Kim Thµnh
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

	h­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi k× I
M«n to¸n líp 3
N¨m häc: 2020 - 2021


1. Biểu điểm chấm:
Câu 1, 3, 4 : 3 điểm (đúng mỗi câu được 1 điểm; đúng mỗi phần được 0,5 điểm)
          Câu 2, 5, 6, 7: 2 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
Câu 8: 2 điểm (Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)
Câu 9: 2 điểm 
     - Đúng mỗi câu trả lời được 0,25 điểm
		     - Viết phép tính và tính đúng số gạo đã lấy ra : 0,5 điểm
		    - Viết phép tính và tính đúng số gạo còn lại : 0,5 điểm.
		    - Viết đúng đáp số: 0,5 điểm
Câu 10: 1 điểm: Viết được câu lý luận: Mỗi con gà có 2 cái chân : 0,25 điểm
                          Viết được câu lời giải và tính đúng được số gà lúc đầu : 0,25 điểm
                         Viết được phép tính và tính đúng số gà còn lại:  0,25 điểm
                          Viết đúng đáp số: 0,25 điểm
2. Đáp án: 
Câu 1 a)  375 : Ba trăm bảy mươi lăm  ;    541 : Năm trăm bốn mươi mốt
           b) Sáu  trăm ba mươi tư: 634      ;    Số gồm có 9 trăm và 7 đơn vị: 907
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       b) B
	a) 20 ;  805
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	a) 12
	b) 5
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Câu 9
                                                                Bài giải
                               Số gạo đã lấy ra ở cả hai ngày là:               0,25 điểm
                                  123 + 278 = 401 (kg)                             0,5 điểm
                                               Số gạo còn lại trong kho là:                            0,25 điểm
                                630 - 401 = 229 (kg)                                 0,5 điểm
                                                                 Đáp số: 229 kg.                   0,5 điểm
Câu 10:                                               Bài giải
                         Mỗi con gà có 2 cái chân, vậy lúc đầu nhà Lan nuôi số gà là: 
                                      42 : 2 = 21 (con gà)
                      Nhà Lan còn lại số con gà là: 21- 8 =  13 (con gà)
                                                      Đáp số: 13 con gà
         Chú ý: Học sinh giải bằng cách khác (đúng) vẫn cho điểm tối đa
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